
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VTẸT NAM 
TRƯỞNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /M*f/QĐ-ĐHCĐ  ̂ Hà Nội, ngàyAà tháng «2. năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

v ề  việc công nhận học viên tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường đại học Công đoàn ban 

hành theo Quyết định số 1055/2014/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2014 của Đoàn Chu tịch 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Thông tư số 15/2014/TT - 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 980/2014/QĐ-ĐHCĐ ngày 26/11/2014 của Hiệu trưởng 
Trường đại học Công đoàn về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ 
thạc sĩ năm 2014; Quyết định số 231/QĐ-ĐHCĐ ngày 28/3/2014 và Quyết định số 
929/QĐ-ĐHCĐ ngày 17/11/2014 của Hiệu trưởng Trường đại học Côns đoàn về 
việc Bảo lưu kết quả học tập; Quyết định số 1056/QĐ-ĐHCĐ ngày 28/12/2015 cùa 
Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn về việc gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ:

Xét theo đề nghị của Hội đồng xét công nhận học viên tốt nghiệp đào tạo trình 
độ thạc sĩ năm 2016;

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 116 học viên tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016. 

Trong đó: 04 học viên thuộc khóa tuyển sinh năm 2013 (Trong đó: 01 học vicn 
chuyên ngành Quản trị nhân lực, 03 học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh): 
112 học viên thuộc khóa tuyển sinh năm 2014 (Trong đó: 52 học viên chuyên ngành 
Quản trị nhân lực, 60 học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh). (Cỏ danh sách 
kèm theo)

Điều 2. Giao cho khoa Sau đại học làm các thủ tục cần thiết để tổ chức Lễ tốt 
nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho học viên;

Điều 3. Khoa Sau đại học, các Khoa, Bộ môn, Phòng có liên quan và học viên 
có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu nách

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Lưu VT, VPHT, SĐH.



(Theo Quyêt định số  AÂ [ /QĐ-ĐHC-Đ ngàyAb /cu /ãữỸTcủa Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP - GIA HẠN, BẢO L ư u
TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG ĐOẢN KH Ó A ĐÀO TẠO  TRÌN H Đ ộ  TH Ạ C s ĩ  (2013-2016-KHÓA VII)

I CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN Lực
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] Trần Thùy Ngân Nữ 22/10/1987 Hà Nội 1070/2013/QĐ-ĐHCĐ ngày 04/11/2013 7,21 8,67 M H 454
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l Lương Thị Thúy Hồng Nữ 19/08/1991 Hà Nội 1070/2013/QĐ-ĐHCĐ ngày 04/11/2013 7,36 8 ,45 M B 4 5 5

2 Trịnh Trọng Thái Nam 10/02/1983 Bẳc Ninh 1070/2013/QĐ-ĐHCĐ ngày 04/11/2013 7,06 8,75 M B 4 5 6

J Phạm Thị Thanh Nữ 03/02/1979 Hải Dương 1070/2013/QĐ-ĐHCĐ ngày 04/11/2013 7,77

------—
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC s ĩ  KHÓA (2014-2016)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỐNG ĐOẢN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Theo quyết định số A AH' QĐ/ĐHCĐ ngày/)h /  oL /20/19- của Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn)

STT Họ và tên Giới Ngày sinh Noi sinh Số QĐ trúng tuyển
Điểm 

TBC các 
HP

Điểm
BVLV

Số vào sổ 
cấp bằng Ghi chú

1 Lê Tuấn Anh Nam 23/11/1992 Quảng Ninh 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.36 8.60 MB458

2 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 08/4/1992 Bắc Giang 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.36 8.80 MB459

3 Trần Thị Yến Anh Nữ 10/12/1978 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.59 8.86 MB460

4 Nguyễn Thị Ánh Nữ 03/4/1980 Bắc Giang 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.07 8.83 MB461

5 Đặng Cảnh Bình Nam 13/11/1970 Ninh Bình 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.71 8.89 MB462

6 Hoàng Văn Đại Nam 16/3/1981 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.37 8.60 MB463

7 Nguyễn Anh Đức Nam 13/5/1985 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.45 8.80 MB464

8 Nguyễn Trung Đức Nam 19/5/1991 Thái Bình
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.24 8.80 MB465

9 Ngô Tiến Dũng Nam 12/8/1981 Băc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.50 8.80 MB466

10 Lê Đại Dương Nam 12/9/1991 Ninh Bình 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.03 8.53 MB467

11 Phạm Hoàng Dương Nam 6/9/1990 Nam Định 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/1 1/2014 7.31 8.81 MB468

12 Hoàng Thị Vân (iiang Nữ '22/10/1981 Hà Nam 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/1 1/2014 7.61 8.74 MB469

13 Hoàng Manh Hái Nam 10/4 1978 Hà Nội
980/2014/QD-ĐHCD 

ngày 26/1 1/2014 7.25 8.65 MB 4 70
_J



14 Nguyễn Hồng Hải Nam 23/9/1985 Quảng Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.24 8.80 MB471

15 Nguyễn Thị Thu Hăng Nữ 08/11/1985 Bắc Ninh 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.85 8.65 MB472

16 Nguyễn Vân Hằng Nữ 02/2/1990 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.54 8.80 MB473

17 Trần Thị Thu Hiền Nữ 13/11/1976 Phú Thọ 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.31 8.89 MB474

18 Lê Thị Hồng Hoa Nữ 05/5/1982 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.44 8.54 MB475

19 Lại Kim Hoàn Nữ 21/9/1987 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.36 8.80 MB476

20 Đàm Quốc Học Nam 21/4/1980 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.26 8.65 MB477

21 Nguyễn Thị Bích LIợp Nữ 09/5/1972 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.68 8.95 MB478

22 Vũ Trọng Hùng Nam 20/9/1973 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.45 8.65 MB479

23 Lê Thị Thu Hương Nữ 07/8/1992 Bắc Ninh 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.69 8.71 MB480

24 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 23/2/1990 Phú Thọ
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.15 8.75 MB481

25 Tăng Thị Hương Nữ 17/08/1984 Bắc Giang 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 8.04 8.75 MB482

26 Nguyễn Thị Hường Nữ 10/6/1984 Thái Bình 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.48 8.81 MB483

27 Hán Thảo Thanh Huvền Nữ 16/4/1992 Phú Thọ 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.49 8.77 MB484

28 Trần Đình Khanh Nam 12/1/1992 Nam Định
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.14 8.65 MB485

29 Nguyen Hữu Khánh Nam 08/9/1975 Bãc Ninh
9802014/QĐ-ĐHCD 

ngà\ 26/11 /2014 8.05 8.95 IMB486

30 Lưu Gia 1 inh Nữ 16/1 LI 992 í .ạng Sơn
980/2014/QD-ĐHCD 

ngà) 26/11/2014 7.43 8.51 MB487 1i



31 Nguyễn Phương Linh Nữ 03/8/1984 Bắc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.22 8.69 MB488

32 Trần Tuấn Minh Nam 03/6/1991 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.26 8.69 MB489

33 Hoàng Nam Nam 23/7/1990 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.14 8.81 MB490

34 Nguyễn Kim Ngân Nữ 08/8/1983 Bắc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.16 8.83 MB491

35 Phạm Tuyết Ngân Nữ 20/2/1982 Thái Bình 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.84 8.80 MB492

36 Nguyễn Thị Oanh Nữ 15/4/1981 Thái Bình 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.98 8.89 MB493

37 Cao Diễm Phương Nữ 22/12/1988 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.47 8.74 MB494

38 Lê Văn Quân Nam 09/8/1988 Vĩnh Phúc 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.28 8.75 MB495

39 Vũ Quang Sáng Nam 24/7/1984 Hải Phòng
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.64 8.65 MB496

40 Phạm T. Thanh Tâm Nữ 19/4/1988 Nam Định 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.33 8.69 MB497

41 Phạm Thế Tân Nam 05/3/1981 Yên Bái 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.88 8.82 MB498

42 Đoàn Thắng Nam 19/9/1990 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.08 8.66 MB499

43 Lê Thị Thanh Nữ 08/6/1975 Thanh Hóa
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.43 8.89 MB500

44 Vũ Quôc Thành Nam 22/5/1981 Ninh Bình
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/1 1/2014 7.5 8.88 1VIB501

45 Lê Thị Phương Thảo Nữ 13/1/1985 Thái Nguyên 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngàv 26/11/2014 7.24 8.60 MB502

46 Nguyễn Quôc Thế Nam 27 1 1/1981 Vĩnh Phúc
980/2014/QĐ-DHCĐ 

ngày 26/1 1/2014 7.08 8.74 VIB 503

47 1 0 Quang Thịnh Nam 04 4 1980 ỉ là Nội
980/2014 QĐ-ĐHCĐ 

ngáy 26/1 1/2014
7.34 8.86 MB504



48 Trịnh Phương Thúy Nữ 19/3/1984 Lạng Sơn 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.43 8.75 MB505

49 Nguyễn Thị Bích r-T-1 AIrâm Nữ 05/12/1991 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.63 8.82 MB 50 6

50 Đỗ Quốc Trinh Nam 02/11/1988 Bắc Giang 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.05 7.60 MB 507

51 Trương Văn Trọng Nam 09/12/1984 Thanh Hóa 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.44 8.74 MB508

52 Nguyễn Đức Tuấn Nam 14/11/1992 Phú Thọ 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.17 8.68 MB509

53 Bùi Mạnh Tùng Nam 28/3/1987 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.22 8.88 MB510

54 Lương Mạnh Tùng Nam 08/8/1988 Bắc Giang
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.36 8.71 MB511

55 Ngô Hũu Văn Nam 08/1/1979 Bắc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.4 8.80 MB512

56 Nguyễn Duy Vũ Nam 26/10/1967 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.79 9.00 MB513

57 Nguyễn Văn Vỹ Nam 27/8/1974 Thái Bình
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.46 8.81 MB514

58 Anbaler Keobouphanh Nam 22/10/1970 Houaphanh
(Lào)

978/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

6.31 8.95 MB515

59 Bounthom Chitdamlong Nam 15/3/1984
Ưdomxay

(Lào)
978/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.29 8.89 MB516

60 Sengdao Khamphavong Nam 17/3/1976
Sayabuly

(Lào)
978/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 6.81 , MB517

PGS.TS. Phạm Văn Hà



TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIÊT NAM DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC s ĩ  KHÓA (2014-2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN C H U Y Ê N  N G À N H  Q U Ả N  TRỊ N H Â N  L ự c
(Theo quyết định sổ A A ^  QĐ/ĐHCĐ ngày Ah /0-L /20Ị ỳ ' của Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn)

STT Họ và tên Giới Ngày sinh Noi sinh Số QĐ trúng tuyển Điểm 
TBC các

Điểm
BVLV

Số vào sổ 
cấp bằng Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/3/1976 Nam Định 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.53 9.18 MH518

2 Phạm Quang Anh Nam 19/8/1991 Vĩnh Phúc 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.56 8.45 MH519

3 Nguyễn Xuân Bách Nam 20/5/1991 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.21 8.54 MH520

4 Nguyễn Thanh Bình Nam 31/3/1990 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.44 8.95 MH521

5 Đoàn Văn Cảnh Nam 25/6/1984 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 6.99 8.73 MH522

6 Nguyễn Thị Chung Nữ 04/9/1982 Bắc Ninh 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.66 8.54 MH523

7 Nguyễn Mạnh Cường Nam 15/7/1990 Hải Dương
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.29 8.80 MH524

8 Phùng Huy Cường Nam 17/10/1975 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.88 8.89 MH525

9 Lê Thành Đông Nam 08/10/1989 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.64 8.65 MH526

10 Nguyễn Hải Dương Nam 5/6/1987 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.13 8.65 MH527

11 Doãn Hương Giang Nữ 31/10/1992 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/1 1/2014 7.39 8.57 MH528

12 Hồ Phương Thái Hà Nữ 04/1 1/1990 Hả Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/1 1 2014
7.37 8.81 MH529

13 Phương ỉ hn\ 1 lăng Nữ 03 2/1990 1 la Nôi
980/2014/QĐ-ĐHCD 

ngày 26/1 1 2014
7.58 8.80 MH530



14 Đinh Hồng Hạnh Nữ 05/8/1985 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 6.83 8.57 MH531

15 Bùi Trung Hiếu Nam 19/3/1977 Hà Nam 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.27 8.86 MH532

16 Lê Trung Hiếu Nam 25/12/1992 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 6.98 8.45 MH533

17 Vũ Đình Hiếu Nam 19/3/1992 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 6.93 8.80 MH534

18 Bùi Mạnh Hòa Nam 26/11/1980 Hưng Yên
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.27 8.81 MH535

19 Trần Nhật Hồng Nữ 15/4/1990 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.66 8.77 MH536

20 Đặng Thị Hợp Nữ 23/9/1987 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.57 8.81 MH537

21 Bùi Thị Thu Hường Nữ 14/11/1974 Thái Bình
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.99 9.10 MH538

22 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 08/7/1992 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.69 8.77 MH539

23 Đặng Thị Ái Khanh Nữ 19/9/1972 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.40 8.88 MH540

24 Trần Trung Khánh Nam 07/2/1992 Nam Định
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.24 8.71 MH541

25 Nguyễn Ngọc Khiêm Nam 20/9/1989 Hải Dương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.19 8.54 MH542

26 Nguyễn Phương Lan Nữ 06/9/1991 Ninh Bình
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.32 8.72 MH543

27 Hoàna Thị Như Lê Nữ 16/3/1990 Hà Nội
980/2014/ỌĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/1 1/2014
7.07 8.74 MH544

28 Hoànu Thị Kim Liên Nữ 30/1 1/1991 ỉ là Nam 980/2014/ỌĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/1 1 '2014 7.70 8.80 ỈYTH545

29 Đỏ Thị Ngọc Loan Nữ 5 8; 1973 i lai 1 lương 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngà} 26/1 12014

7.25 8.76 MH546



30 Phan Thị Kiều Mai Nữ 17/3/1990 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.58 8.52 MH547

31 Nguyễn Trà My Nữ 27/8/1990 Thanh Hóa 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.53 8.65 MH548

32 Nguyễn Thị Tố Nga Nữ 30/8/1990 Dresden-Đức 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.22 8.74 MH549

33 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 04/7/1990 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 7.19 8.76 MH550

34 Hạ Thúy Quỳnh Nữ 12/6/1991 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.10 8.52 MH551

35 Cao Thanh Sơn Nam 16/3/1990 Nam Định 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014 6.83 8.57 MH552

36 Trịnh Tố Tâm Nam 10/11/1974 Thanh Hóa
980/2014/QĐ-ĐPICĐ 

ngày 26/11/2014 7.60 8.89 MH553

37 Hoàng Xuân Thảo Nam 29/10/1975 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 8.02 8.89 MH554

38 Đinh Thị Thơm Nữ 02/10/1986 Thanh Hóa
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.06 8.66 MH555

39 Trần Huyền Thư Nữ 24/5/1991 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.18 8.63 MH556

40 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 23/1/1984 Bắc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.18 8.60 MH557

41 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 27/7/1975 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.75 8.90 MH558

42 Trần Thị Toan Nữ 12/9/1981 Yên Bái 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

7.55 8.90 MH559

43 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 17/10/1980 Bấc Ninh
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.40 8.81 MH560

44 Đào Hái Triều Nam 16/7/1978 Vĩnh Phúc
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/1 1 '2014 7.38 8.80 MH561

45 Nguyên Vinh 1 rường Nam 23/5/1908 Hà Nội
980/2014/ỌD-OHCI) 

ngàv 26/1 1 /2014 7.15 8.80 MH562



46 Hoàng Anh r p  Áluân Nam 17/7/1977 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.13 8.88 MII563

47 Nguyễn Thành r p  Aluân Nam 23/3/1982 Hà Nội 980/2014/QĐ-ĐHCĐ 
ngày 26/11/2014

6.94 8.86 MH564

48 Nguyễn Thị Yến Tuyết Nữ 17/7/1990 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.19 8.80 MH565

49 Nguyễn Thị Vân Nữ 12/12/1981 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 7.15 8.84 MH566

50 Trần Quang Vinh Nam 15/4/1989 Hà Nội
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.12 8.54 MH567

51 Khúc Thị Vui Nữ 14/6/1981 Hưng Yên
980/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014
7.38 8.95 MH568

52 Soulisack Mixayphone Nam 26/3/1986
Chanthaboul

y (Lào)
978/2014/QĐ-ĐHCĐ 

ngày 26/11/2014 6.97 __k95
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PGS/TS. Phạm Văn Hà


